
   

Kính gửi (To): 

Người nhận (Recipient): Date:

Điên thoại (Tel): +84 Fax:

Tiêu đề (Title) BẢNG CHÀO GIÁ CAMERA T10 - 2017 Email:

STT TÊN HÀNG THÔNG TIN SẢN PHẨM SL ĐG(VND) TT(VND)
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QOB-4181D

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2.8 mm Fixed Lens / Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 2pcs IR LED ARRAY

Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 650,000          650,000

2

QOB-4183D

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor ( 2.0MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2.8 mm Fixed Lens / Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 2pcs IR LED ARRAY

Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v

Bảo hành 12 tháng

1 910,000          910,000

3

QOB-1201D

Cảm biến hình ảnh: HD 720pOV image sensor (1.0 MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2,8 mm / 3.6mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 12pcs IR LED SMD

Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 650,000          650,000
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QOB-1203D

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2,8 mm / 3.6mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 12pcs IR LED SMD

Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 830,000          830,000
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QOB-2121D

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2,8 mm/ 3.6mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 36pcs IR LED

Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 650,000          650,000

Tháng 10 - 2017

+84.

     Công ty VISTACO xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ của Vistaco. Xin 

kính gửi Qúy Khách bảng chào giá chi tiết các thiết bị / dịch vụ như sau:

QUÝ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TNHH MTV VISTACO

Head Office: KP 1A - An Phu Commune

Thuan  An  Dist - Binh  Duong  Province.

Tel:  (+84.274)3 712 291   Fax: (+84.274)6 281 677

Mobile:  0918 579 802 Email:  vt@vistaco.com.vn

Website: www.Vistaco.com.vn 
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QOB-2123D

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2,8 mm/ 3.6mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 36pcs IR LED

Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 1,230,000       1,230,000
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QOB-3701D

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 2pcs LED ARRAY

Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 1,150,000       1,150,000
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QOB-3703D

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor ( 2.0MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 2pcs LED ARRAY

Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 1,390,000       1,390,000

9

QOB-3703SL  

Camera quan sát trong 

môi trường ánh sáng yếu

Camera AHD 2.0Mp

- Ống kính: 3.6 mm

- Hồng ngoại: 2 Led array

- Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40 m

- Công nghệ Starlight, quan sát trong môi trường ánh sáng cực yếu.

- Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay 

hình ảnh

- Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3DNR

- Nhiệt độ: -10oC ~ 50oC

- Nguồn: DC 12V

- Chuẩn IP66

Bảo hành 12 tháng

1 1,550,000       1,550,000
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QOB-3801D

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 4 pcs LED ARRAY

Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 1,350,000       1,350,000

11

QOB-3803D

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor ( 2.0MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 3.6 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 4 pcs LED ARRAY

Tầm xa hồng ngoại: 20 ~ 30 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 1,750,000       1,750,000
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QOB-3601D

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2,8- 12 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 42pcs IR LED 

Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 1,670,000       1,670,000
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QOB-3603D

Cảm biến hình ảnh: HD 1080p OV image sensor (2.0MP)  

Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Ống kính: 2,8- 12 mm Fixed Lens

Hồng  ngoại: 42pcs IR LED 

Tầm xa hồng ngoại: 35 ~ 45 m

Chức năng khác: BLC, D-WDR (chống ngược sáng), HSBLC (chống chói sáng)

Giảm nhiễu khi ánh sáng yếu: 2D, 3D, NR

Tự động cân bằng sáng

Nguồn:12v 

Bảo hành 12 tháng

1 1,870,000       1,870,000

CAMERA IP

15

 QOB-922IP

Tích hợp thẻ nhớ 64GB, 

Cảm biến hình ảnh: HD 720P

Độ phân giải:  1.3 MP 

Ống kính: 3.6|6 mm

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux

Giám sát: Qua phần mềm diện thoại , CMS, đầu ghi hình....

Hồng ngoại: 11 Leds@5mm

Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15 m

Hỗ trợ Cloud, kết nối không dây Wifi , dễ dàng kết nối , dễ dàng thao tác điều 

khiển ,

Tích hợp sẵn Micro và loa . Hỗ trợ âm thanh 2 chiều

Kết nối tiện lợi, Chỉ cần cắm nguồn và sử dụng phần mềm điện thoại dễ dàng 

cài đặt wifi cho Camera. 

Kết nối: RJ45, Wireless,

 Báo động: báo động khi có chuyển động , kết nối với các thiết bị báo dộng 

không dây như công tắc từ QTA-CT01

Nguồn: 5V DC

Kích thước: 10,3*11*11,2cm

Bảo hành 12 tháng

1 1,890,000       1,890,000
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 QOB-905HW

Tích hợp thẻ nhớ 64GB

Cảm biến hình ảnh: HD 720P ( 1.0MP) 

Độ phân giải: 1.0 MP 

Ống kính: 3.6|6 mm

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux

Giám sát: IE, Firefox, Chrome, CMS....

Hồng ngoại: 10 Leds @5 mm

Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15 m

Hỗ trợ Cloud, kết nối không dây Wifi , dễ dàng kết nối , dễ dàng thao tác điều 

khiển , Âm thanh: Micro. 

Kết nối tiện lợi, Chỉ cần cắm nguồn và sử dụng phần mềm điện thoại dễ dàng 

cài đặt wifi cho Camera. 

Kết nối: RJ45, Wireless, Báo động: Chuyển động

Nguồn: 5V DC

Kích thước: 12x15 cm 

Bảo hành 12 tháng

1 1,870,000       1,870,000

ĐẦU GHI HÌNH
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QOB-5004D5  

Đầu ghi hình  4 kênh 5 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) 

Hệ điều hành: Embedded Linux

Chuẩn nén hình: H264

Chuẩn hình ảnh: 1080N/25 PAL(50fps), NTSC (60fps)

Video in: 4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N / 4 kênh IP 720P / 4 kênh Analog

Video out: VGA, HDMI (1920x1080), 

Ghi hình: 4 kênh 1080N realtime 

Cổng kết nối: RJ45, USBX2, 1 sata X 4TB

Các chức năng khác: Motion Detect, Video loss, video block

Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P

Phần mềm: Rview

Hỗ trợ Play back 4 kênh

Hỗ trợ truyền tín hiệu HD trên khoảng cách 500 - 700 m 

Nguồn: 12v

Bảo hành 12 tháng

1 1,390,000       1,390,000
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QOB-5008D5

Đầu ghi hình  8 kênh 5 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) 

Hệ điều hành: Embedded Linux

Chuẩn nén hình: H264

Chuẩn hình ảnh: 1080N/15 PAL(50fps), NTSC (60fps)

Video in: 8 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N; 4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N/25 + 

4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080P/25 ; 8 kênh IP  1080P/25; 4 kênh IP 3M/25

Video out: VGA, HDMI (1920x1080)

Audio: 4 in, 1 out

Ghi hình: 8 kênh 1080N realtime 

Cổng kết nối: RJ45, USBX2, RS 485, 1sata X 4TB

Các chức năng khác: Motion Detect, Video loss, video block

Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P

Phần mềm: Rview

Hỗ trợ Play back 4 kênh

Bảo hành 12 tháng

1 2,310,000       2,310,000
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QOB-5016D5

Đầu ghi hình  16 kênh 5 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) 

Hệ điều hành: Embedded Linux

Chuẩn nén hình: H264

Chuẩn hình ảnh: 1080N/15 PAL(50fps), NTSC (60fps)

Video in: 16 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080N; 12 kênh (AHD,TVI,CVI) 

1080N/15 + 4 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080P/25 ;8 kênh (AHD,TVI,CVI) 

1080N/15 + 8 kênh (AHD,TVI,CVI) 1080P/25; 16 kênh IP  1080P/25; 4 kênh 

IP 3M/25; 4 kênh IP 5M/25

Video out: VGA, HDMI (1920x1080), CVBS

Audio: 8 in, 1 out

Ghi hình: 16 kênh 1080N realtime 

Alarm: 4in/ 1 out

Cổng kết nối: RJ45, USBX2, RS 485, 2sata X 4TB

Các chức năng khác: Motion Detect, Video loss, video block

Hỗ trợ QUESTEK CLOUD, P2P

Phần mềm: vMeyeSuper

Hỗ trợ Play back 

Hỗ trợ truyền tín hiệu HD trên khoảng cách 500 - 700 m 

Nguồn: 12v

Bảo hành 12 tháng

1 4,350,000       4,350,000
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QOB-5032D

Đầu ghi hình 32 kênh AHD  2.0MP

Cổng vào: 32CH AHD , 1CH Audio

Cổng ra: HDMI, VGA, 1 Audio

Độ phân giải: 32CH 1080P

Video in: 32 kênh AHD hoặc 20 kênh IP 960H hoặc 32 kênh Analog

Xem lại: 8 Kênh 

Giám sát: IE, CMS,...

Lưu trữ: 2 SATA x 4TB, 2USB

Hỗ trợ khác: RJ45, RS485, RS232, 3G, 8 Alarm In, 1 Alarm Out, P2P

Nguồn: 12V DC/5A

Kích thước: 44 x 34 x 8cm

Bảo hành 12 tháng

1 13,500,000     13,500,000

ĐẦU GHI HÌNH IP
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QOB-9104PNVR

Đầu ghi hình 4 kênh IP: Chuẩn nén H.264                                                    

   Xuất hình:  VGA, HDMI: 1080P (1920*1080)

Độ phân giải: 1080P/ 720P/ D1 (4CH@30FPS) 

Tốc độ ghi: 1 - 25 fps/ CH (PAL)

Xem lại: 2CH 1080p/4 CH 720p

Mạng: cổng RJ 45 

Hỗ trợ: 1 ổ cứng SATA * 6 TB/ RS 485, PTZ, Keyboard, USB2.0*2 Nguồn: 

DC 12V 

Kích thước: 23.3 x 30 x 45 cm

Bảo hành 12 tháng

1 1,550,000       1,550,000
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QOB-9108PNVR

Đầu ghi hình 8 kênh IP Chuẩn nén H.264 

Xuất hình: VGA, HDMI: 1080P (1920*1080)

Độ phân giải: 1080P/ 720P/ D1 (8CH@30FPS) 

Tốc độ ghi: 1 - 25 fps/ CH (PAL)

Xem lại: 2CH 1080p / 4ch 720p

Mạng: 1 cổng RJ 45 

Hỗ trợ: 1 SATA * 6TB , PTZ, USB2.0*2

Hỗ trợ camera IP chuẩn Onvif 

Nguồn: DC 12V 

Bảo hành 12 tháng

1 1,750,000       1,750,000

PHỤ KIỆN CAMERA
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Ổ lưu dử liệu CAMERA 

Seagate 1TB Skyhawk

 Seagate 1TB CAMERA Skyhawk SATA 3 - 5900 rpm - TCN Chính hiệu - 

64MB cache Bảo hành 12 tháng
1 1,295,000       1,295,000

25
Ổ lưu dử liệu CAMERA 

Seagate 2TB Skyhawk 

Seagate 2TB CAMERA Skyhawk SATA 3 - 5900 rpm - TCN Chính hiệu - 

64MB cache  Bảo hành 12 tháng
1 1,975,000       1,975,000

26
Ổ lưu dử liệu CAMERA 

Seagate 3TB Skyhawk 

Seagate 3TB CAMERA Skyhawk SATA 3 - 5900 rpm - TCN Chính hiệu - 

64MB cache Bảo hành 12 tháng
1 2,650,000       2,650,000

27

Nguồn Camera 12V 2A

Nguồn Camera 12V 2A Bảo hành 12 tháng 1 150,000          150,000

28 Cáp tín hiệu Camera
Cáp tín hiệu Camera/ 1m

Bảo hành 12 tháng
1 6,000               6,000

29 Cáp nguồn Camera
Cáp nguồn Camera /1m

Bảo hành 12 tháng
1 6,000               6,000

30

C-101A(cặp)

Đầu chuyển BNC - dây 2 ruột. Sử dụng để đi dây 2 ruột thay cho dây 5C làm 

dây tín hiệu camera Bảo hành 12 tháng
1 80,000            80,000

31

QTA -215

Chân Đế xoay 350 độ (Trong nhà)

Kết nối RS-485, sử dụng bàn điều khiển QTA-213, QTA-212, Đầu ghi hình

Nguồn 12V 

Bảo hành 12 tháng

1 550,000          550,000

32

SP-301D

Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Ngoài trời)

Góc quay Trái phải: 350 độ, tốc độ: 60 độ/s

Góc quay Lên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s

Nguồn 220V

Bảo hành 12 tháng

1 1,680,000       1,680,000

33

QTA-J702

Chân đế cố định loại trung. Kích thước: 17,5 cm 

Bảo hành 12 tháng
1 68,000            68,000

34 Phí thi công Phí thi công báo giá khi khảo sát 1 -                  0

Giá có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp báo đến quí khách . Xin quí khách thông cảm

    Chân thành cảm ơn và rất vui được phục vụ!

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

7. Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày tính từ ngày gửi báo giá.

VISTACO  hy vọng Quý Khách tìm được những sản phẩm cần thiết cho thành công của Qúy Khách. Trong trường hợp có bất kỳ thắc 

mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin quý khách đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo số 

Hotline : 0918 579 802

Ngoài ra Vistaco còn cung cấp những mặt hàng sau :  Văn Phòng Phẩm - Máy vi tính - Máy in - Mực In - Máy Fax - Tổng Đài 

Điện Thoại - Camera - Và Các máy móc dùng cho Văn Phòng khác ( Qúy Khách có thể xem chi tiết tại Website : 

www.Vistaco.com.vn)

1. Vistaco cam kết giao hàng mới và chính hãng 100% đúng như báo giá. Nếu quý khách phát hiện hàng không chính hãng hoặc 

không đúng như báo giá, Kính mong quý khách từ chối nhận hàng và phản ánh ngay với chúng tôi qua

 Hotline : 0918 579 802

2. Giao hàng miễn phí tận nơi trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh

ĐẠI ĐIỆN KINH DOANH

5. Gía trên đã bao gồm thuế Vat 10%

6. Thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi khách hàng nhận và kiểm tra hàng. Xin quý khách kiểm tra kỹ trước khi xác 

nhận để đảm bảo quyền lợi của quý khách. 

4. Thời gian  giao hàng: 1 -2 ngày sau khi ký xác nhận đặt hàng và đặt cọc.

3. Tất cả hàng hóa được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, Xin quý khách vui lòng đọc kỹ qui định bảo hành trước khi 

mua hàng.


